DANH SÁCH HỒ SƠ DIỆN TỒN ĐỌNG ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGƯỜI CÓ CÔNG 
(Kèm theo Công văn số 1262/NCC-HSTTLS  ngày 26 - 6 - 2018 của Cục Người có công)
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Nguyên quán
	Cấp bậc, chức vụ,
 đơn vị
	Ngày hy sinh/ bị thương
	Trường hợp hy sinh/bị thương

	TỈNH ĐỒNG NAI (01 hồ sơ liệt sĩ; 01 hồ sơ thương binh)

	1. 
	Phạm Thị Nhiên
	1941
	Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai
	Cán bộ phụ nữ xã
	13/3/1966
	Đi nắm tình hình địch bị vướng mìn nổ

	2. 
	Tiêu Thị Múa
	1946
	Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Minh Hải
	Tổ trưởng giao liên hợp pháp thị xã Biên Hòa
	14/8/1969
	Trên đường làm nhiệm vụ bị lính Mỹ phục kích bắn bị thương

	TỈNH TRÀ VINH  (03 hồ sơ liệt sĩ)

	1
	Phạm Văn Đang
	1950
	Địch An, Trà Cú, Trà Vinh
	Cơ sở Ban An ninh huyện Trà Cú
	21/3/1975
	Đi nắm tình hình địch bị bắt tra tấn, hy sinh

	2
	Thạch Siết
	1936
	Nhị Trường, Cầu Ngang, Trà Vinh
	Xã đội trưởng
	15/7/1962
	Đi diệt ác phá kìm, bị địch bắn hy sinh

	3
	Nguyễn Văn Hòa
	1939
	Tân An, Càng Long, Trà Vinh
	Ấp đội trưởng
	20/10/1969
	Đi công tác bị máy bay địch bắn bị thương, sau 1 tháng điều trị, bị chết do vết thương tái phát

	TỈNH KIÊN GIANG  (04 hồ sơ thương binh ; 01 hồ sơ liệt sĩ)

	1
	Lê Văn Điệp
	1947
	Vĩnh Hòa Hưng, Trà Vinh, Kiên Giang
	Cán bộ đội KC8 Binh vận khu Tây Nam Bộ
	06/4/1972
	Bị thương trong chiến đấu với địch

	2
	Trần Văn Thọ
	1947
	Vĩnh Phước A, Gò Quao, Kiên Giang
	Xã đội phó
	12/1974
	Bao vây đồn địch chống tái chiếm, bị thương

	3
	Võ Thành Dương
	1950
	Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Thuận, Kiên Giang
	Trưởng ngành xếp chữ in
	25/3/1971
	Đi công tác, bị trúng bom địch, bị thương

	4
	Phan Thị Nghệ
	1948
	Vĩnh Phước A, Gò Quao, Kiên Giang
	Giao liên xã
	03/8/1971
	Bị địch bắt, tù đày tra tấn, bị thương

	5
	Huỳnh Thanh Đực
	1937
	Tân Khánh Hòa, Kiên Lương, Kiên Giang
	Cán bộ cơ sở Việt Kiều yêu nước (ở Campot, Campuchia)
	1974
	Bị Pôn pốt bắt, thủ tiêu mất xác

	TỈNH CÀ MAU (02 hồ sơ thương binh , 01 hồ sơ liệt sĩ)

	1
	Nguyễn Văn Sang
	1949
	Tân An Khương, Đầm Rơi, Cà Mau
	Dân công hỏa tuyến
	01/4/1971
	Khi bao vây đồn địch, bị lựu đạn nổ, bị thương

	2
	Trương Văn Mỹ
	1941
	Nguyễn Phích, U Minh, Cà Mau
	Ấp đội trưởng
	02/1962
	Đi chống càn và bao vây đồn địch, bị thương

	3
	Châu Văn Phú
	1925
	Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An
	Tổ trưởng kinh tài ấp
	20/3/1962
	Trên đường đi công tác bị địch phục kích bắn chết

	TỈNH TIỀN GIANG (01 hồ sơ liệt sĩ)

	1
	Lê Văn Cu
	1951
	Thạnh Phú, Cai Lậy, Tiền Giang
	Du kích xã
	02/7/1973
	Tham gia đánh đồn Ba Cụm, sau đó đi phá đồn bị vướng lựu đạn địch gài nổ chết

	TỈNH HẬU GIANG (02 hồ sơ  liệt sĩ)

	1
	Nguyễn Văn Thôn
	1930
	Vị Thanh, Long Mỹ, Hậu Giang
	Đảng viên tổ đảng ấp 6
	26/7/1966
	Đi công tác bị địch bắt đưa về nhà giam tỉnh  Chương Thiện (Khám Lớn, Cần Thơ) tra tấn đến chết

	2
	Nguyễn Văn Tám
	1936
	Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang
	Chiến sĩ đường dây B.80 thuộc đơn vị A546 (giao bưu)
	05/12/1970
	Đi công tác kết hợp với du kích xã Đông Thành, bị địch bắn chết tại chỗ, địch thả xác trôi sông

	TỈNH BẮC NINH (01 hồ sơ liệt sĩ)

	1
	Trần Văn Chục
	
	Việt Đoàn, Tiên Du, 
Bắc Ninh
	Tiểu đội trưởng 
du kích
	2/1949
	Trong khi thực hiện nhiệm vụ do tổ chức phân công chuyển lựu đạn chống địch đi càn, bị nổ lựu đạn, chết

	THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (04 hồ sơ liệt sĩ)

	1
	Tăng Xuân Đảm
	1926
	Du Lễ, Kiến Thụy, TP Hải Phòng
	Ủy viên Ban Tuyên truyền kháng chiến
	13/7/1949
	Bị địch bắt, bắn chết

	2
	Tăng Xuân Riêm
	1923
	Du Lễ, Kiến Thụy, TP Hải Phòng
	Ủy viên Ban Tuyên truyền kháng chiến
	13/7/1949
	Bị địch bắt, bắn chết

	3
	Nguyễn Văn Uẩn
	1921
	Đại Bản, An Dương, TP Hải phòng
	Du kích xã
	10/1948
	Bị địch bắt giam, tra tấn và thủ tiêu

	4
	Trần Đức Mần
	1920
	Đại Bản, An Dương, TP Hải Phòng
	Du kích xã
	10/1948
	Bị địch bắt giam, tra tấn và thủ tiêu

	TỈNH QUẢNG NAM (02 hồ sơ liệt sĩ)

	1
	Lê Chút
	1929
	Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam
	Trưởng ban kinh tế xã
	8/1953
	Chiến đấu với địch, bị hy sinh

	2
	Phan Tam
	1915
	Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam
	Trưởng Ban tự quản thôn
	01/1975
	Bị địch bắt giam cầm tại nhà lao Hội An phải đưa ra điều trị và chết tại Bệnh viện Hội An

	TỈNH QUẢNG BÌNH (09 hồ sơ thương binh )

	1
	Trần Vệ
	1940
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình
	Đội truyền thống nông trường Việt Trung, Quảng Bình
	13/6/1968
	Trực chiến đấu bảo vệ cơ quan, bị máy bay ném bom, bị thương

	2
	Võ Văn Mừng
	1940
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Khẩu đội trưởng
	01/6/1972
	Trực tiếp chiến đấu bị thương tại chiến trường B5 Quảng Trị

	3
	Hoàng Văn Cọt
	1950
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Dân quân xã
	20/5/1971
	Chiến đấu bắn may bay Mỹ, địch bắn rốc két bị thương

	4
	Nguyễn Khắc Mang
	1937
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình
	Thuyền trưởng Công ty vận tải biển tỉnh Quảng Bình
	10/5/1972
	Bảo vệ tàu VS-02, bị máy bay Mỹ oanh tạc, bị thương

	5
	Bùi Văn Đạng
	1935
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình
	Chiến sĩ Công trường 060 Đèo Ngang
	09/8/1968
	Đang làm nhiệm vụ lấp hồ bom đảm bảo giao thông cho xe qua phà Roon, bị máy bay ném bom, bị thương

	6
	Đào Xuân Lập
	1933
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
	Nhân viên xí nghiệp bán lẻ Đồng Hới
	24/4/1972
	Đang bốc hàng hóa phục vụ chiến trường miền Nam, bị máy bay ném bom, bị thương

	7
	Nguyễn Nhân Âu
	1952
	Nam Long, Nam Đàn, Nghệ An
	A trưởng B4, C309 Cảng Gianh, Quảng Bình
	29/11/1972
	Đang bốc hàng hóa phục vụ chiến trường miền Nam, bị máy bay ném bom, bị thương

	8
	Cao Viết Đoài
	1947
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
	Y tá tuyến thống nhất B, khu ủy Trị Thiên
	15/3/1971
	Mang lương thực, thực phẩm phục vụ chiến đấu, bị máy bay Mỹ đánh vào đội hình, bị thương

	9
	Võ Doãn Hào
	1932
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
	Trưởng phòng Tổ chức, Ty Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình
	11/7/1966
	Đi công tác, đảm bảo giao thông các công trình 12A, 151, 050 trong chiến dịch vận tải đưa hàng vào miền Nam, bị máy bay Mỹ oanh tạc, bị thương
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